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DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN THEO YÊU CẦU VỊ TRÍ VIỆC LÀM 
(Kèm theo Thông báo số: 393/TB-BVPHCN-HĐXT ngày 20/08/2026 của Hội đồng xét tuyển) 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Địa chỉ 

Số 

CMND/CCCD 
Trình độ chuyên môn 

Bác sĩ hạng III (bác sĩ y khoa): 04 phiếu dự tuyển 

1 
Trần Thị Trâm Anh 

05/02/2000 
Nữ 

Thôn Phú Nghĩa, xã Lộc Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 
042300009444 Bác sỹ y khoa 

2 
Nguyễn Thị Bình 

19/5/2000 
Nữ 

Tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, 

tỉnh Hà Tĩnh 
042300003190 Bác sỹ y khoa 

3 
Trần Thị Dung 

11/02/2001 
Nữ Xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An 040301001349 Bác sỹ y khoa 

4 
Đinh Thị Hà Giang 

01/02/2001 
Nữ Xóm 5, xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh 042301003565 Bác sỹ y khoa 

Kỹ thuật y hạng IV (Kỹ thuật viên VLTL-PHCN): 07 phiếu đăng ký dự tuyển 

5 
Nguyễn Ngọc Ánh 

12/03/1991 

Nữ Thôn Thượng Nguyên, xã Đông 

Kinh, tỉnh Hà Tĩnh 
042191002268 

Cao đẳng kỹ thuật phục hồi 

chức năng 

6 
Nguyễn Thị Dung 

06/09/1991 
Nữ 

Tổ dân phố Trung Thành, phường 

Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh 
042191002287 

Cao đẳng kỹ thuật vật lý trị 

liệu và phục hồi chức năng 

7 
Nguyễn Thị Hiền 

06/12/1981 

Nữ Số nhà 11, ngõ 657, đường Mai 

Thúc Loan, tỉnh Hà Tĩnh 
042181001450 

Cao đẳng kỹ thuật vật lý trị 

liệu và phục hồi chức năng 

8 
Đào Thị Thu Huyền 

25/12/1996 

Nữ Tổ dân phố Tân Lộc, phường Trần 

Phú, tỉnh Hà Tĩnh 
042196000830 

Cao đẳng kỹ thuật phục hồi 

chức năng 

9 
Nguyễn Thị Lan 

05/06/1992 

Nữ Thôn Cẩm Đồng, xã Cẩm Duệ, tỉnh 

Hà Tĩnh 
042192001900 

Cao đẳng kỹ thuật phục hồi 

chức năng 

10 
Văn Thị Nga 

22/07/1994 

Nữ Tổ dân phố 4, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh 
042194001450 

Cao đẳng kỹ thuật phục hồi 

chức năng 



11 
Trần Thị Quỳnh 

16/03/1993 

Nữ Tổ dân phố Thắng Lợi, phường 

Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 
042193016879 

Cao đẳng kỹ thuật vật lý trị 

liệu và phục hồi chức năng 

Điều dưỡng hạng III: 03 phiếu đăng ký dự tuyển 

12 
Trần Thị Hà Dung 

16/01/2000 

Nữ Thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 
042300012411 Đại học điều dưỡng  

13 
Võ Thị Thu Hiền 

10/09/1998 

Nữ Thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 
042198000890 Đại học điều dưỡng 

14 
Lê Thị Thanh Thủy 

10/08/1998 

Nữ 465 Trần Phú, phường Trần Phú, 

tỉnh Hà Tĩnh 
040198030038 Đại học điều dưỡng 

Điều dưỡng hạng IV: 03 phiếu đăng ký dự tuyển 

15 
Lê Thị Thanh Hiền 

13/07/2000 

Nữ Tổ dân phố Đông Tiến, phường 

Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 
042300000298 Cao đẳng điều dưỡng 

16 
Nguyễn Thị Hồng 

01/09/1976 

Nữ Số 51, đường Hải Thượng Lãn 

Ông, phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh 

042176001861 Cao đẳng điều dưỡng 

17 
Lê Thị Huyền Trang 

15/09/1991 

Nữ Thôn Đoài Thịnh, phường Trần 

Phú, tỉnh Hà Tĩnh 
042191017763 Cao đẳng điều dưỡng 

Tổng cộng: 17 (mười bảy) 

 


